
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 52, ngõ 116, tổ 1, Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

20/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BAICIC VIỆT NAM

0109159285

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

2. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên ; - Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất ; - 
Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm ; - Sản xuất hương các loại

2029

3. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

4. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: - Sản xuất đồ gỗ xây dựng

1621

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

6. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

7. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

8. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

9. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

10. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

11. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

12. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

13. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

15. Sản xuất pin và ắc quy 2720

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BAICIC 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAICIC VIET NAM INVESTMENT 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BAICIC VIETNAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02437856122
Email:

Fax:
Website:
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16. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

17. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

18. Bán buôn thực phẩm 4632

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Bán buôn tổng hợp 4690

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

23. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

24. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

25. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

26. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

27. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

28. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

29. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

30. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

31. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

32. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

33. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

34. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920

35. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

36. Sản xuất mô tô, xe máy 3091

37. Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 3092

38. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

39. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

40. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

41. Sửa chữa thiết bị điện 3314

42. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

43. Sản xuất điện 3511

44. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

45. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

46. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

47. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

48. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512
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49. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4513

50. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

51. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4530

52. Bán mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4541

53. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

54. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4543

55. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

56. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652(Chính)

57. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

58. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện ) - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng 
cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị để sử dụng 
cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ 
khác; - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - 
Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

59. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh;

4669

60. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

61. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

62. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

63. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xe đạp (kể cả xe đạp điện) và phụ tùng trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4773

64. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

65. Xây dựng nhà để ở 4101

66. Xây dựng nhà không để ở 4102

67. Xây dựng công trình đường sắt 4211

68. Xây dựng công trình đường bộ 4212

69. Xây dựng công trình điện 4221

70. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
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3.800.000.000 VNĐ

71. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

72. Xây dựng công trình công ích khác 4229

73. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp - Xây dựng đường 
hầm

4299

74. Phá dỡ 4311

75. Chuẩn bị mặt bằng 4312

76. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

77. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

78. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

79. Lập trình máy vi tính 6201

80. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

81. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

82. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       168480539
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 11, Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 11, Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HỒNG NHUNG Nữ

19/07/1993 Kinh Việt Nam

22/08/2010 Công an tỉnh Hà Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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